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CÁC PHỤ LỤC
BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ
(Kèm theo Báo cáo ............../BC-UBND...ngày   tháng    năm 2024  của Chủ tịch UBND tỉnh)

[bookmark: chuong_pl1]Biểu 01
	UBND TỈNH.........
	[bookmark: chuong_pl1_name]TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ NĂM
Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ


ĐVT: triệu đồng
	Số TT
	Nội dung chi
	Thực hiện năm 2024
	Nhu cầu kinh phí năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Đối tượng/ Số lượng
	NSTW
	Đối tượng/ Số lượng
	NSTW
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(8)
	(11)

	1
	Cung cấp thông tin cho NCUT
	
	
	
	
	

	a
	Phổ biến, cung cấp thông tin
	
	
	
	
	

	b
	Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức
	
	
	
	
	

	c
	Cấp báo:
	
	
	
	
	

	
	Báo do Ủy ban Dân tộc đặt hàng
	
	
	
	
	

	
	Báo địa phương thực hiện
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần
	
	
	
	
	

	a
	Thăm hỏi, tặng quà NCUT nhân dịp Tết Nguyên đán
	
	
	
	
	

	b
	Thăm hỏi, động viên NCUT ốm đau
	
	
	
	
	

	c
	Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình NCUT gặp khó khăn
	
	
	
	
	

	d
	Thăm viếng, động viên NCUT và thân nhân gia đình NCUT qua đời
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BIỂU
	TM. ......
(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú:
- Cấp Báo địa phương: Ghi cụ thể giá thành 1 tờ báo (gồm: chi phí xuất bản+ chi phí phát hành) x số kỳ phát hành báo/năm x tổng số người có uy tín/số lượng phát hành.
- Mục 2.a: Kinh phí thăm hỏi NCUT dịp Tết nguyên đán, Tết hoặc Lễ hội truyền thống DTTS = tổng số NCUT của ĐP x 500.000 đồng/người/lần x 2 lần/năm (chi và quyết toán theo thực tế với mức chi cụ thể theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 28/2023/QĐ-TTg).
- Mục 2.b và .2c: Tạm tính =10% tổng số tiền của Mục 2.a (chi và quyết toán theo thực tế với mức chi cụ thể theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 28/2023/QĐ-TTg).
- Mục 2.d: Tạm tính = 5% tổng số tiền của Mục 2.a (chi và quyết toán theo thực tế với mức chi cụ thể theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).


















	
UBND HUYỆN.........
	


[bookmark: chuong_pl5]Biểu 02
[bookmark: chuong_pl5_name]TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM ....
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	Số TT
	Số lượng,
thành
phần
Độ tuổi
	Số lượng NCUT
	Dân tộc
	Trình độ học vấn/ chuyên môn
	Thành phần người có uy tín*
	

	
	
	Trong đó:
	Tổng số năm...
	So với năm trước
	
	
	Bí thư Chi bộ
	Trưởng thôn, bản và tương đương
	Trưởng ban công tác Mặt trận thôn
	Già làng
	Trưởng dòng họ, tộc trưởng
	Cán bộ nghỉ hưu
	Sư sãi, chức sắc tôn giáo
	Thầy mo, thầy cúng
	Nhà giáo, thầy thuốc, nhân sĩ trí thức DTTS
	Người sản xuất, doanh nhân tiêu biểu
	Đảng viên
	Thành phần khác
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Tăng
	Giảm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)
	(23)

	1
	Xã A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 30 – dưới 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 40 – dưới 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50 – dưới 60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 60 – dưới 70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dưới 30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 30 – dưới 40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 40 – dưới 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 50 – dưới 60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 60 – dưới 70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ghi rõ họ, tên và ký)
	TM. UBND..........
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)


Ghi chú:
- Cột (9): Ghi cụ thể trong tổng số NCUT có bao nhiêu thành phần dân tộc/tổng số thành phần dân tộc trên địa bàn tỉnh và số lượng từng dân tộc của NCUT (ví dụ: có 15/20 dân tộc, trong đó dân tộc Tày: 100 người; dân tộc Thái: 50 người,...).
- Cột (10): Ghi cụ thể trình độ học vấn (Tiểu học, THCS, THPT)/trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao đẳng, đại học...).





